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 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐẠI HỌC Y DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP BẢN SAO CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ NĂM 2025 

CẦN BỔ SUNG HỒ SƠ 

(Cập nhật đến 12g00 ngày 09/7/2025) 
 

Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm IELTS 

1   Huỳnh Phước An 08/11/2007 7.0 

2   Lê Bảo Anh 11/09/2007 6.5 

3   Lê Thị Tú Anh 27/10/2007 6.5 

4   Nguyen Huong Anh 23/09/2007 6.5 

5   Trần Phương Anh 20/12/2007 6.5 

6   Trần Vũ Hoàng Bách 17/07/2007 7.5 

7   Pham Nguyen Gia Bao 07/06/2007 6.5 

8   Trương Nguyễn Gia Bảo 19/08/2007 7.0 

9   Hồ Trần Trung Diễn 20/07/2007 6.0 

10   Do Minh Duc 22/03/2007 7.0 

11   Tăng Phúc Đức 09/08/2007 6.0 

12   Nguyễn Trọng Giang 28/12/2007 6.5 

13   Ho Nguyen Huynh Giao 31/08/2007 6.5 

14   Nguyễn Thị Hoàng Hà 27/11/2007 6.0 

15   Lê Nguyễn Gia Hân 16/01/2006 7.5 

16   Nguyễn Tấn Gia Hân 18/06/2007 6.5 

17   Võ Phan Đình Hợi 10/08/2007 6.0 

18   Mai Phạm Gia Huy 31/03/2007 6.5 

19   Vòng Thế Huy 27/03/2007 6.5 

20   Vũ Nam Huy 25/11/2007 7.5 

21   Phạm Tuấn Khải 05/10/2007 6.0 

22   Nguyễn Khang 07/05/2007 6.0 

23   Lý Kim Khánh 04/06/2006 6.5 

24   Nguyễn Ngọc Gia Khánh 02/07/2007 6.5 

25   Trần Anh Khoa 18/08/2007 6.0 

26   Lâm Quang Khôi 07/02/2007 8.0 

27   Lê Minh Khôi 23/12/2007 7.0 

28   Phạm Anh Kiệt 09/09/2007 6.0 

29   Đào Tùng Lâm 27/09/2007 6.5 
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Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm IELTS 

30   Nguyễn Trần Hoàng Lan 12/02/2007 7.5 

31   Trần Bá Lân 16/07/2007 7.0 

32   Lâm Nguyễn Hoàng Linh 26/09/2007 6.5 

33   Biện Thị Phương Mi 05/12/2007 7.5 

34   Cao Hoàng Minh 29/12/2007 8.0 

35   Đinh Quyết Minh 07/12/2007 6.5 

36   Vũ Nguyên Minh 21/05/2007 6.0 

37   Nguyễn Thanh Ngân 07/12/2007 7.0 

38   Chướng Mãn Nghi 19/11/2007 6.5 

39   Võ Việt Phương Nghi 17/10/2007 7.0 

40   Phạm Thị Thảo Nguyên 02/06/2007 6.5 

41   Chu Quyền Nhân 03/10/2007 7.0 

42   Nguyễn Quyên Nhi 14/01/2007 6.5 

43   Lê Như Hoàng Oanh 15/09/2007 7.0 

44   Đỗ Nguyễn Thanh Phong 28/12/2007 6.0 

45   Trần Hoàng Phúc 14/10/2007 6.5 

46   Nguyễn Huỳnh Ngọc Phương 26/03/2007 6.5 

47   Vương Gia Tâm 22/12/2007 6.0 

48   Nguyễn Trần Phương Thảo 20/07/2007 6.0 

49   Vu Minh Thu 23/07/2007 6.0 

50   Lê Linh Thùy 08/07/2007 7.5 

51   Bùi Ngọc Thủy 29/10/2007 7.5 

52   Lại Huyền Trang 09/09/2007 6.5 

53   Lương Hữu Trí 07/05/2007 6.5 

54   Nguyễn Ngọc Minh Trí 12/09/2007 6.0 

55   Quản Hữu Vượng 09/11/2007 7.5 

56   Đặng Hải Yến 21/01/2007 6.5 

57   Dương Hoàng Yến 09/01/2006 6.0 

58   Nguyễn Hoàng Phi Yến 28/12/2007 7.5 
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